	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học: 2016 - 2017
Đề 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: LỊCH SỬ 6

Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 08/12/2016

----------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm):  Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng 

Câu 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành trên lưu vực sông nào?
      A. Sông Nin, Ti-gơ-rơ, Ơ-phơ-rát
      B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang
      C. Sông Mê Công
      D. Sông Dương Tử, sông Hồng
Câu 2. Cư dân của các quốc gia cổ đại phương Đông sống chủ yếu bằng nghề gì?
      A. Nghề đánh cá                                 C. Nghề chăn nuôi
      B. Nghề trồng lúa nước                      D. Nghề thủ công
Câu 3. Nghề nông trồng lúa nước ở các quốc gia cổ đại phương Đông phát triển được là do điều kiện nào?
      A. Người dân có kinh nghiệm trồng lúa nước.

      B. Có nhiều giống lúa tốt 
      C. Đất ven sông màu mỡ, dễ trồng trọt.

      D. Không bao giờ có bão
Câu 4. Tình hình nước Văn Lang đời vua Hùng thứ 18 là như thế nào?
      A. Đời sống nhân dân no đủ.

      B. Xã hội yên bình, nhân dân phấn khởi.

      C. Vua không lo việc nước, chỉ ham ăn chơi, lụt lội xảy ra, nhân dân đói khổi.

      D. Giặc giã nổi lên khắp nơi.

Câu 5. Người kiệt xuất chỉ huy cư dân Tây Âu và Lạc Việt đánh thắng quân Tần là ai?
      A. Lạc Long Quân.                               C. Thục Phán.

      B. Cao Lỗ.                                             D. Nỗi Hầu.

Câu 6. Người Tây Âu và Lạc Việt đã chiến đấu chống quân Tần bằng cách nào?
      A. Làm vườn không nhà trống
      B. Trốn vào rừng, không để quân Tần bắt
      C. Tổ chức đánh du kích, tiêu diệt lẻ từng tên địch một
      D. Ngày ở trong rừng, đêm đến mới ra đánh quân Tần
 II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (3 điểm): 
      Hãy cho biết những điều kiện cơ bản dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang?

Câu 2 (3 điểm): Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
Câu 3 (1 điểm): Em hãy phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói của Bác Hồ: 
“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
- Chúc các em làm bài tốt –
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Năm học 2016 - 2017
ĐỀ 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Môn: LỊCH SỬ 6


 Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Khoanh tròn mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A, B
	B
	C
	C
	C
	D


Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Những điều kiện cơ bản dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang:
- Do sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, làng, chạ mở rộng, hình thành những bộ lạc lớn.(0,5 điểm)

- Xã hội có sự phân chia thành kẻ giàu, người nghèo. (0,5 điểm)
- Nhu cầu đoàn kết để bảo vệ sản xuất nông nghiệp( chống thiên tai). (0,5 điểm)
- Nhu cầu mở rộng giao lưu, tự bảo vệ và đoàn kết chống ngoại xâm. (0,5 điểm)
- Cần có người chỉ huy( tổ chức) để giải quyết các xung đột. (1 điểm)
Câu 2 (3 điểm): Xã hội nguyên thủy tan rã vì:

 - Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại ( đồng và quặng sắt) và dùng kim loại làm công cụ lao động. (0,5đ)
- Nhờ công cụ bằng kim loại, con người có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt. (0,5đ)
- Sản phẩm làm ra nhiều, xuất hiện của cải dư thừa. (1đ)
- Một số người chiếm hữu của dư thừa , trở nên giàu có…xã hội phân hóa thành kẻ giàu  người nghèo. Xã hội nguyên thủy dần dần tan rã. (1đ)
Câu 3(1 điểm): Phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói của Bác Hồ:

- Câu nói của Bác Hồ đã khẳng định các vua Hùng là những người có công đầu tiên, to lớn trong việc lập ra nhà nước đầu tiên của dân tộc- nhà nước Văn Lang.( 0,5 điểm)
- Khẳng định trách nhiệm của toàn dân ta trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước (0,25 điểm)
- Câu nói của Bác có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào truyền thống, cội nguồn dân tộc và xác định trách nhiệm của mình với đất nước. (0,25 điểm)
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I. MỤC TIÊU:
-  Kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh từ tuần 1 đến hết tuần 16

-  Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài trắc nghiệm, biết trình bày, phân tích, nhận định, vận dụng các kiến thức đã học để đánh giá được các sự kiện lịch sử

- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước ; Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, trung thực trong làm bài kiểm tra

II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các quốc gia 
cổ đại
	3

             1,5
	
	            
	           
	
	1

        3
	
	
	3

1,5



	Nước Văn Lang
	
	
	
	1

3
	
	
	
	1

        1
	2

3

	Nước Âu Lạc
	3

             1,5
	
	
	
	
	
	
	
	4
4,5

	Tổng
	6


	             3
	1
	3
	1
	3          
	1
	1
	9

            10


	BGH DUYỆT

Khúc T. Mỹ Hạnh
	TTCM

Nguyễn Thị Tuyết
	NHÓM TRƯỞNG

Lê Hải Lý
	GV RA ĐỀ

Nguyễn T. Vân Anh
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm):  Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng 

Câu 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành trên lưu vực

      A. Sông Nin, Ti-gơ-rơ, Ơ-phơ-rát
      B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang
      C. Sông Mê Công
      D. Sông Dương Tử, sông Hồng
Câu 2. Cư dân của các quốc gia cổ đại phương Đông sống chủ yếu bằng nghề gì? 

      A. Nghề đánh cá                                 C. Nghề chăn nuôi
      B. Nghề trồng lúa nước                      D. Nghề thủ công
Câu 3. Chế độ xã hội của các quốc gia cổ đại phương Tây là chế độ gì?
      A. Công xã nguyên thủy
      B. Chiếm hữu nô lệ
      C. Chuyên chế cổ đại
      D.Chuyên chế cộng hòa
Câu 4. Tình hình nước Văn Lang đời vua Hùng thứ 18 là như thế nào?
      A. Đời sống nhân dân no đủ.
      B. Xã hội yên bình, nhân dân phấn khởi.
      C. Vua không lo việc nước, chỉ ham ăn chơi, lụt lội xảy ra, nhân dân đói khổ.
      D. Giặc giã nổi lên khắp nơi.
Câu 5. Người kiệt xuất chỉ huy cư dân Tây Âu và Lạc Việt đánh thắng quân Tần bằng cách nào?
      A. Lạc Long Quân                               C. Thục Phán
      B. Cao Lỗ                                            D. Nỗi Hầu
Câu 6. An Dương Vương tổ chức lại nhà nước, đóng đô ở đâu?
      A. Từ Sơn ( Bắc Ninh)                 B. Phong Khê ( Đông Anh- Hà Nội)
      C. Hoa Lư ( Ninh Bình)                D. Sơn Tây ( Hà Nội)
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (3 điểm): 
     Nêu những nét độc đáo trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang?
Câu 2(3 điểm): Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
Câu 3(1 điểm): Em hãy phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói của Bác Hồ:
 “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

· Chúc các em làm bài tốt –
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Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Khoanh tròn mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A, B
	B
	B
	C
	C
	B


Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Những nét độc đáo trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang:
- Ăn uống: Cơm nếp, cơm tẻ,rau, cá, thịt…làm bánh trưng, bánh giầy.(0.5 điểm)
- Mặc: đàn ông đóng khố, cởi trần, đàn bà mặc váy, áo xẻ giữa. (0.5 điểm)
- Ở: nhà sàn, tránh được thú dữ và ẩm ướt. (0.25 điểm)
- Đi lại: chủ yếu bằng thuyền. (0.25 điểm)
- Phong tục: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu. (0.25 điểm)
- Lễ hội: ca hát, nhảy múa, đua thuyền…(0.25 điểm)
- Tín ngưỡng: sung bái tự nhiên, tổ tiên. (0.5 điểm)
Nhận xét: đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang đơn sơ, đạm bạc hòa đồng với thiên nhiên. Đời sống tinh thần phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc dân tộc Việt. (0.5 điểm)
Câu 2 (3 điêm): Xã hội nguyên thủy tan rã vì:

 - Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại (đồng và quặng sắt) và dùng kim loại làm công cụ lao động. (0,5đ)
- Nhờ công cụ bằng kim loại, con người có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt. (0,5đ)
- Sản phẩm làm ra nhiều, xuất hiện của cải dư thừa. (1đ)
- Một số người chiếm hữu của dư thừa, trở nên giàu có… xã hội phân hóa thành kẻ giàu  người nghèo. Xã hội nguyên thủy dần dần tan rã. (1đ)
Câu 3(1 điểm):   Phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói của Bác Hồ:

- Câu nói của Bác Hồ đã khẳng định các vua Hùng là những người có công đầu tiên, to lớn trong việc lập ra nhà nước đầu tiên của dân tộc- nhà nước Văn Lang.( 0,5 điểm)
- Khẳng định trách nhiệm của toàn dân ta trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước. (0,25 điểm)
- Câu nói của Bác có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào truyền thống, cội nguồn dân tộc và xác định trách nhiệm của mình với đất nước. (0,25 điểm)
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I. MỤC TIÊU:
-  Kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh từ tuần 1 đến hết tuần 16

-  Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài trắc nghiệm, biết trình bày, phân tích, nhận định, vận dụng các kiến thức đã học để đánh giá được các sự kiện lịch sử

- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước ; Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác, trung thực trong làm bài kiểm tra

II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các quốc gia 
cổ đại
	3

             1,5
	
	            
	           
	
	1

        3
	
	
	3

1,5



	Nước Văn Lang
	
	
	
	1

3
	
	
	
	1

        1
	2

3

	Nước Âu Lạc
	3

             1,5
	
	
	
	
	
	
	
	4
4,5

	Tổng
	6


	             3
	1
	3
	1
	3          
	1
	1
	9

            10
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Khúc T. Mỹ Hạnh
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Lê Hải Lý
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Nguyễn T. Vân Anh
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